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A. MÔN TOÁN 

1. Số học 

- Đọc, viết, xác định giá trị, hàng, lớp của các chữ số trong số tự nhiên, số 

thập phân. 

- So sánh phân số, số thập phân. 

- Ôn tập về các phép tính cộng, trừ, nhân, chia về số tự nhiên, phân số, số thập 

phân, số đo thời gian. 

2. Đại lượng 

- Đổi, so sánh các đơn vị đo độ dài, thời gian, khối lượng, diện tích và thể 

tích. 

- Các phép tính với các số đo thời gian. 

3. Hình học 

- Tính chu vi, diện tích của hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác, hình 

thang, hình tròn,... 

- Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của hình lập 

phương, hình hộp chữ nhật. 

4. Giải toán có lời văn 

- Giải toán có lời văn về: 

+ Bài toán liên quan đến rút về đơn vị. 

+ Tìm hai số khi biết tổng - tỉ, hiệu – tỉ của hai số. 

+ Tìm hai số khi biết tổng và hiệu hai số. 

+ Giải toán về chuyển động đều: Vận tốc, quãng đường và thời gian của 1 

động tử. 

+ Giải toán có quan hệ tỉ lệ bản đồ, tỉ số phần trăm,… 

- Toán về  biểu đồ hình quạt,… 

B. MÔN TIẾNG VIỆT 

1. Đọc: Các bài tập đọc từ tuần 28 đến tuần 33.  

2. Đọc hiểu: Đọc và tìm hiểu nội dung 1 văn bản mới. 

3. Luyện từ và câu 

*Từ: 

- Từ loại: Danh từ, động từ, tính từ, kết từ, đại từ. 

- Nghĩa của từ: Từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đa nghĩa. 



 

*Câu đơn, câu ghép: 

-  Xác định chủ ngữ, vị ngữ của câu đơn, câu ghép. 

- Cách nối các vế trong câu ghép: nối trực tiếp, nối bằng kết từ. 

- Điền vế câu, điền kết từ, cặp từ hô ứng thích hợp để tạo thành câu ghép.  

- Liên kết câu bằng cách: nối, lặp, thay thế. 

*Dấu gạch ngang, biện pháp điệp từ, điệp ngữ. 

*Viết hoa danh từ chung, cách viết tên người nước ngoài và tên địa lí. 

4. Viết: Tả phong cảnh. 

C. MÔN KHOA HỌC 

Chủ đề Tên bài 

Vi khuẩn 

Bài 18: Vi khuẩn xung quanh chúng ta. 

Bài 19: Vi khuẩn có ích trong chế biến thực phẩm. 

Bài 20: Vi khuẩn gây bệnh ở người và cách phòng tránh. 

Con người và  

sức khỏe 

Bài 22: Sự hình thành cơ thể người. 

Bài 23: Các giai đoạn phát triển chính của con người. 

Bài 24: Nam và nữ. 

Bài 25: Chăm sóc sức khỏe tuổi dậy thì. 

Bài 26: Phòng tránh xâm hại. 

Sinh vật và  

môi trường 

Bài 28: Chức năng của môi trường đối với. 

Bài 29: Tác động của con người và một số biện  pháp bảo vệ 

môi  trường. 

D. MÔN LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ 

Chủ đề Tên bài 

Xây dựng và bảo 

vệ đất nước Việt 

Nam 

Bài 12: Khởi nghĩa Lam Sơn và triều Hậu Lê. 

Bài 13: Triều Nguyễn. 

Bài 14: Cách mạng tháng Tám năm 1845. 

Bài 15: Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. 

Bài 16: Chiến dịch Hồ Chí Minh 1975. 

Bài 17: Đất nước đổi mới. 

Các nước  

láng giềng 

Bài 18: Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 

Bài 19: Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. 

Bài 20: Vương quốc Cam-pu-chia. 

Bài 21: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. 

Tìm hiểu thế giới 

Bài 22: Các châu lục và đại dương trên thế giới. 

Bài 23: Dân số và các chủng tộc chính trên thế giới. 

Bài 24: Văn minh Ai Cập. 

Bài 25: Văn minh Hy Lạp. 



 

Chung tay xây 

dựng thế giới 
Bài 26: Xây dựng thế giới xanh – sạch – đẹp. 

E. MÔN CÔNG NGHỆ: 

Chủ đề Tên bài 

Lắp mô hình kĩ 

thuật tự chọn 

Bài 7: Lắp ráp mô hình xe điện chạy bằng pin. 

Bài 8: Mô hình máy phát điện gió. 

Bài 9: Mô hình điện mặt trời. 

 

 

 

 

 

 


